ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Tên học phần	: PHƯƠNG PHÁP THIẾT KẾ KỸ THUẬT
2. Mã học phần 	:
3. Số tín chỉ 	: 
4. Trình độ 	: 
5. Phân bố thời gian
	- Lý thuyết:   tiết
	- Bài tập trên lớp: tiết 
	- Thực hành:  tiết
	- Tự học: tiết
6. Điều kiện tiên quyết: 
7. Mục tiêu của học phần	
	Cung cấp cho người thiết kế phương pháp và công cụ thực hiện thiết kế một cách hiệu quả, bao gồm những vấn đề của bài toán thiết kế cơ khí và cách giải quyết chúng. Nó cũng có thể áp dụng cho các bài toán thiết kế khác trong các lĩnh vực điện, công nghệ thông tin hay xây dựng ...
8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần 
	Nội dung của học phần bao gồm:
· Đại cương về phương pháp thiết kế kỹ thuật
· Người thiết kế và nhóm thiết kế
· Quá trình thiết kế
· Lập kế hoạch cho quá trình thiết kế
· Xác định các yêu cầu của khách hàng
· Xác định các yêu cầu kỹ thuật của bài toán thiết kế
· Xây dựng ý tưởng cho bài toán thiết kế
· Đánh giá ý tưởng
· Thiết kế sản phẩm
· Đánh giá sản phẩm


9. Hiểu biết, kỹ năng, thái độ cần đạt được sau khi học môn học

	STT
	Chuẩn đầu ra môn học 
	PI

	L.O.1
	Biết được các kiến thức đại cương về phương pháp thiết kế kỹ thuật
	e1

	
	L.O.1.1 – Khái quát về quá trình thiết kế kỹ thuật 
L.O.1.2 – Biết được phương pháp thiết kế với bài toán thiết kế cơ khí
	

	L.O.2
	Biết được vai trò người thiết kế và phân nhóm thiết kế
	a1, a3, e1

	
	L.O.2.1 – Biết được mô hình xử lý thong tin của con người 
L.O.2.2 – Biết được nhiệm vụ vai trò người thiết kế
L.O.2.3 – Biết được cách  phân khúc và nhiệm vụ nhóm thiết kế
	

	L.O.3
	Biết được các kiến thức cơ bản của quá trình thiết kế
	a1, a3, e1

	
	L.O.3.1 – Hiểu được các giai đoạn của quá trình thiết kế
L.O.3.2 – Biết cách thực hiện trao đổi thông tin trong quá trình thiết kế 
	

	L.O.4
	Biết được cách lập kế hoạch cho quá trình thiết kế
	a1, a3, e1

	
	L.O.4.1 – Biết được các kiểu dự án thiết kế 
L.O.4.2 – Biết cách xây dựng nhóm thiết kế
L.O.4.3 – Biết cách lập kế hoạch triển khai dự án
	

	
L.O.5
	Biết được cách xác định các yêu cầu của khách hàng
	a1, a3, e1

	
	L.O.5.1 – Hiểu được phương pháp xác định yêu cầu của khách hàng
L.O.5.2 – Biết được các kiểu nhu cầu của khách hàng
	

	L.O.6
	Biết được cách xác định các yêu cầu kỹ thuật của bài toán 
	a1, a3, e1

	
	L.O.6.1 – Biết được phương pháp triển khai chức năng chất lượng
	

	L.O.7
	Biết được cách xây dựng ý tưởng cho bài toán thiết kế

	a1, a3, e1

	
	L.O.7.1 – Biết được và nắm vững kiến thức xây dựng ý tưởng
L.O.7.2 – Biết được cách tiếp cận nguồn cung cấp những ý tưởng thiết kế
	




	L.O.8
	Biết được cách đánh giá ý tưởng

	a1, a3, e1

	
	L.O.8.1 – Biết được kỹ thuật đánh giá ý tưởng
L.O.8.2 – Biết được cách đánh giá tính an toàn và pháp lý của sản phẩm
	

	L.O.9
	Biết được cách thiết kế sản phẩm
	a1, a3, e1

	
	L.O.9.1 – Biết cách lựa chọn hình dạng cho sản phẩm
L.O.9.2 – Biết được cách tạo ra các bản vẽ hình thành trong quá trình thiết kế
L.O.9.3 – Biết cách lựa chọn nhà thầu phụ và lựa chọn vật liệu
	

	L.O.10
	Biết được cách đánh giá sản phẩm
	a1, a3, e1

	
	L.O.10.1 – Biết cách đánh giá khả năng làm việc của sản phẩm
L.O.10.2 – Biết được cách đánh giá chi phí sản phẩm
L.O.10.3 – Biết cách đánh giá thiết kế theo một số chỉ tiêu khác
	


10. Nhiệm vụ của sinh viên	
	- Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, thi theo QĐ số: ...
	- Dự lớp đầy đủ
	- Bài tập: trên lớp và ở nhà
	- Khác: theo yêu cầu của giảng viên
11. Tài liệu học tập  
   Sách, giáo trình chính

[1]. Phương pháp thiết kế kỹ thuật, Nguyễn Thanh Nam, NXB ĐHQG HCM 2017

   Tài liệu tham khảo


12. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên
	- Dự lớp: từ 70% số tiết trở lên 
	- Kiểm tra thường xuyên: 40%
	- Thi giữa học phần: 20% 
	- Thi kết thúc học phần: 40%
	- Khác: theo yêu cầu của giảng viên 
13. Thang điểm thi: theo học chế tín chỉ
14. Nội dung chi tiết học phần

	Tuần
	Nội dung
	Chuẩn đầu ra 
chi tiết
	Hoạt động 
dạy và học
	Hoạt động 
đánh giá

	1








	Chương1.  Đại cương về phương pháp thiết kế kỹ thuật
1.1 Khái quát về quá trình thiết kế kỹ thuật 
1.2 Phương pháp thiết kế với bài toán thiết kế cơ khí


	


L.O.1.1 – Khái quát về quá trình thiết kế kỹ thuật 
L.O.1.2 – Biết được phương pháp thiết kế với bài toán thiết kế cơ khí
	+ Giảng viên: 
- Chiếu Slide bài giảng
- Giải thích và khái quát về quá trình thiết kế kỹ thuật
- Đưa ra các phương pháp thiết kế với bài toán thiết kế trong cơ khí
+ Sinh viên:
- Nắm được khái quát về quá trình thiết kế
- Biết được phương pháp thiết kế
- triển khai phân nhóm và thực hiện xây dựng một sản phẩm của nhóm
	

	2
	Chương2.  Người thiết kế và phân nhóm thiết kế 
2.1 Mô hình xử lý thong tin của con người 
2.2 Người thiết kế
2.3 Nhóm thiết kế
	


L.O.2.1 – Biết được mô hình xử lý thong tin của con người 
L.O.2.2 – Biết được nhiệm vụ vai trò người thiết kế
L.O.2.3 – Biết được cách  phân khúc và nhiệm vụ nhóm thiết kế
	+ Sinh viên:  
- Tiến hành báo cáo theo chương hai của sản phẩm đã triển khai
+ Giảng viên:
- Cũng cố và bổ sung phần chỉnh sửa phần sinh viên thực hiện
- Giải đáp các câu hỏi thắc mắc của sinh viên
Về nhà:
- chỉnh sửa phần đã làm nếu có
- Triển khai công việc tiếp theo 
	- Bài thuyết trình đánh giá trên lớp 1


	3
	Chương3. Quá trình thiết kế

3.1 Các giai đoạn của quá trình thiết kế
3.2 Trao đổi thông tin trong quá trình thiết kế
	


L.O.3.1 – Hiểu được các giai đoạn của quá trình thiết kế
L.O.3.2 – Biết cách thực hiện trao đổi thông tin trong quá trình thiết kế
	+ Sinh viên:  
- Tiến hành báo cáo theo chương hai của sản phẩm đã triển khai
+ Giảng viên:
- Cũng cố và bổ sung phần chỉnh sửa phần sinh viên thực hiện
- Giải đáp các câu hỏi thắc mắc của sinh viên
Về nhà:
- chỉnh sửa phần đã làm nếu có
- Triển khai công việc tiếp theo 
	- Bài tập đánh giá trên lớp 2




	4
	Chương 4. Lập kế hoạch cho quá trình thiết kế
4.1 Các kiểu dự án thiết kế
4.2 Xây dựng nhóm thiết kế
4.3 Lập kế hoạch triển khai dự án

	


L.O.4.1 – Biết được các kiểu dự án thiết kế
L.O.4.2 – Biết cách xây dựng nhóm thiết kế
L.O.4.3 – Biết cách lập kế hoạch triển khai dự án
	+ Sinh viên:  
- Tiến hành báo cáo theo chương hai của sản phẩm đã triển khai
+ Giảng viên:
- Cũng cố và bổ sung phần chỉnh sửa phần sinh viên thực hiện
- Giải đáp các câu hỏi thắc mắc của sinh viên
Về nhà:
- chỉnh sửa phần đã làm nếu có
- Triển khai công việc tiếp theo
	- Bài thuyết trình đánh giá trên lớp 3


	5
	Chương 5. Xác định các yêu cầu của khách hang
5.1 Phương pháp xác định yêu cầu của khách hang
5.2 Những kiểu nhu cầu của khách hàng

	L.O.5.1 – Hiểu được phương pháp xác định yêu cầu của khách hàng
L.O.5.2 – Biết được các kiểu nhu cầu của khách hàng
	+ Sinh viên:  
- Tiến hành báo cáo theo chương hai của sản phẩm đã triển khai
+ Giảng viên:
- Cũng cố và bổ sung phần chỉnh sửa phần sinh viên thực hiện
- Giải đáp các câu hỏi thắc mắc của sinh viên
Về nhà:
- chỉnh sửa phần đã làm nếu có
- Triển khai công việc tiếp theo
	- Bài thuyết trình đánh giá trên lớp 4


	6
	Chương 6. Xác định các yêu cầu kỹ thuật của bài toán
	L.O.6.1 – Biết được phương pháp triển khai chức năng chất lượng
	+ Sinh viên:  
- Tiến hành báo cáo theo chương hai của sản phẩm đã triển khai
+ Giảng viên:
- Cũng cố và bổ sung phần chỉnh sửa phần sinh viên thực hiện
- Giải đáp các câu hỏi thắc mắc của sinh viên
Về nhà:
- chỉnh sửa phần đã làm nếu có
- Triển khai công việc tiếp theo
	- Bài thuyết trình đánh giá trên lớp 5





	7
	Chương 7. Xây dựng ý tưởng cho bài toán thiết kế
7.1 Xây dựng ý tưởng
7.2 Nguồn cung cấp những ý tưởng thiết kế

	

L.O.7.1 – Biết được và nắm vững kiến thức xây dựng ý tưởng
L.O.7.2 – Biết được cách tiếp cận nguồn cung cấp những ý tưởng thiết kế
	+ Sinh viên:  
- Tiến hành báo cáo theo chương hai của sản phẩm đã triển khai
+ Giảng viên:
- Cũng cố và bổ sung phần chỉnh sửa phần sinh viên thực hiện
- Giải đáp các câu hỏi thắc mắc của sinh viên
Về nhà:
- chỉnh sửa phần đã làm nếu có
- Triển khai công việc tiếp theo
	- Bài thuyết trình đánh giá trên lớp 6


	8
	Chương 8. Đánh giá ý tưởng
8.1 Kỹ thuật đánh giá ý tưởng
8.2 Đánh giá tính an toàn và pháp lý của sản phẩm
	

L.O.8.1 – Biết được kỹ thuật đánh giá ý tưởng
L.O.8.2 – Biết được cách đánh giá tính an toàn và pháp lý của sản phẩm
	+ Sinh viên:  
- Tiến hành báo cáo theo chương hai của sản phẩm đã triển khai
+ Giảng viên:
- Cũng cố và bổ sung phần chỉnh sửa phần sinh viên thực hiện
- Giải đáp các câu hỏi thắc mắc của sinh viên
Về nhà:
- chỉnh sửa phần đã làm nếu có
- Triển khai công việc tiếp theo
	- Bài thuyết trình đánh giá trên lớp 7


	9
	Chương 9. Thiết kế sản phẩm
9.1 Lựa chọn hình dạng cho sản phẩm
9.2 Tạo ra các bản vẽ hình thành trong quá trình thiết kế
9.3 Chọn nhà thầu phụ và lựa chọn vật liệu

	

L.O.9.1 – Biết cách lựa chọn hình dạng cho sản phẩm
L.O.9.2 – Biết được cách tạo ra các bản vẽ hình thành trong quá trình thiết kế
L.O.9.3 – Biết cách lựa chọn nhà thầu phụ và lựa chọn vật liệu
	+ Sinh viên:  
- Tiến hành báo cáo theo chương hai của sản phẩm đã triển khai
+ Giảng viên:
- Cũng cố và bổ sung phần chỉnh sửa phần sinh viên thực hiện
- Giải đáp các câu hỏi thắc mắc của sinh viên
Về nhà:
- chỉnh sửa phần đã làm nếu có
- Triển khai công việc tiếp theo
	- Bài thuyết trình đánh giá trên lớp 8


	10
	Chương 10. Đánh giá sản phẩm
10.1 đánh giá khả năng làm việc của sản phẩm
10.2 Đánh giá chi phí sản phẩm
10.3 Thiết kế theo một số chỉ tiêu khác
	L.O.10.1 – Biết cách đánh giá khả năng làm việc của sản phẩm
L.O.10.2 – Biết được cách đánh giá chi phí sản phẩm
L.O.10.3 – Biết cách đánh giá thiết kế theo một số chỉ tiêu khác
	+ Sinh viên:  
- Tiến hành báo cáo theo chương hai của sản phẩm đã triển khai
+ Giảng viên:
- Cũng cố và bổ sung phần chỉnh sửa phần sinh viên thực hiện
- Giải đáp các câu hỏi thắc mắc của sinh viên
Về nhà:
- chỉnh sửa phần đã làm nếu có
- Triển khai công việc tiếp theo
	- Bài thuyết trình đánh giá trên lớp 9
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15. Thông tin liên hệ   
	Giảng viên
	

	Bộ môn
	

	Khoa
	

	Email
	

	Điện thoại
	


16. Phê duyệt
							TP. HCM, Ngày    Tháng     Năm 20
	Trưởng Khoa					Giảng viên lập đề cương
